
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TTr-SKHCN 

 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 8 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi               

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 11/6/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống 

thông tin dùng chung trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi khi thực hiện sắp xếp các đơn 

vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Sở Khoa học 

và Công nghệ đã đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, bổ 

sung thông tin mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 

22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 18/SKHCN-BCVT&CĐS 

ngày 04/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

Sau khi tiếp nhận thông tin rà soát cập nhật của 110 cơ quan, đơn vị, địa 

phương (gồm 96 cơ quan cấp xã và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cụ thể tại Phụ 

lục kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, cập nhật, quy hoạch mã 

định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi và hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành mã định danh điện tử cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, ban hành, với nội dung như sau: 

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành văn bản 

a) Sự cần thiết 

- Quy hoạch, cập nhật thông tin mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; giữa cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 

tỉnh với bộ, ngành trung ương và các địa phương khác nhằm đảm bảo sự liên 

tục, thông suốt về dữ liệu, tài liệu điện tử. 

- Việc ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh thực hiện là cần thiết để đảm bảo sự đồng bộ với công tác thực 

hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp. 

b) Cơ sở pháp lý  

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-cong-nghe-thong-tin-2006-67-2006-QH11-12987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Giao-dich-dien-tu-2023-20-2023-QH15-513347.aspx
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- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

- Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về Sửa đổi, bổ sung quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ 

chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

- Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại các Công văn số: 

1447/BKHCN-CĐSQG ngày 12/5/2025; 687/BKHCN-CĐSQG ngày 07/4/2025, 

văn bản số 1953/BKHCN-CĐSQG ngày 30/5/2025; 1364/CĐSQG-CNCPS 

ngày 05/6/2025; 

- Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-

TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Nội dung cơ bản của Quyết định 

- Banh hành Quyết định này để thay thế Quyết định số 1765/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành mã 

định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Danh sách mã định danh điện tử của tỉnh Quảng Ngãi tại dự thảo kèm 

theo Tờ trình này gồm:  

+ Mã định danh điện tử của UBND tỉnh Quảng Ngãi (mã cấp 1): Phụ lục I; 

+ Danh sách mã định danh điện tử cấp 2 trên địa bàn tỉnh: Phụ lục II; 

+ Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc các sở, ban 

ngành trên địa bàn tỉnh: Phụ lục III; 

+ Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc UB MTTQ 

Việt Nam tỉnh, các hội quần chúng, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn 

tỉnh: Phụ lục IV; 

+ Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc các xã, 

phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh: Phụ lục V; 

+ Danh sách mã định danh điện tử cấp 4 trên địa bàn tỉnh: Phụ lục VI; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
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Tài liệu kèm theo: 

- Dự thảo Quyết định ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tổng hợp văn bản rà soát, cập nhật của các đơn vị, địa phương. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban 

hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Sở KH&CN: GĐ, PGĐ, VP; 

- Trung tâm CĐS&ĐMST; 

- Lưu: VT, BCVT&CĐS.      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 Nguyễn Tấn Liêm 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH PHẢN HỒI VĂN BẢN 

(Kem theo Tờ trình số       /TTr-SKHCN ngày     /   /2025  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Đơn vị Ghi chú 

1  Sở Công Thương  

2  Sở Giáo dục và Đào tạo  

3  Sở Nội vụ  

4  Sở Tư pháp  

5  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

6  Sở Y tế  

7  Sở Nông nghiệp và Môi trường  

8  Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi  

9  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 
 

10  UBMTTQ Việt Nam tỉnh  

11  Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi  

12  Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

13  Trường Cao đẳng Kon Tum  

14  
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Ngãi 
 

15  UBND Đặc khu Lý Sơn  

16  UBND xã Tịnh Khê  

17  UBND phường Trương Quang Trọng  

18  UBND xã An Phú  

19  UBND phường Cẩm Thành  

20  UBND phường Nghĩa Lộ  
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TT Đơn vị Ghi chú 

21  UBND phường Trà Câu  

22  UBND xã Nguyễn Nghiêm  

23  UBND phường Đức Phổ  

24  UBND xã Khánh Cường  

25  UBND phường Sa Huỳnh  

26  UBND xã Bình Minh  

27  UBND xã Bình Chương  

28  UBND xã Bình Sơn  

29  UBND xã Vạn Tường  

30  UBND xã Đông Sơn  

31  UBND xã Trường Giang  

32  UBND xã Ba Gia  

33  UBND xã Sơn Tịnh  

34  UBND xã Thọ Phong  

35  UBND xã Tư Nghĩa  

36  UBND xã Vệ Giang  

37  UBND xã Nghĩa Giang  

38  UBND xã Trà Giang  

39  UBND xã Nghĩa Hành  

40  UBND xã Đình Cương  

41  UBND xã Thiện Tín  

42  UBND xã Phước Giang  

43  UBND xã Long Phụng  

44  UBND xã Mỏ Cày  
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TT Đơn vị Ghi chú 

45  UBND xã Mộ Đức  

46  UBND xã Lân Phong  

47  UBND xã Trà Bồng  

48  UBND xã Đông Trà Bồng  

49  UBND xã Tây Trà  

50  UBND xã Cà Đam  

51  UBND xã Thanh Bồng  

52  UBND xã Tây Trà Bồng  

53  UBND xã Sơn Hạ  

54  UBND xã Sơn Linh  

55  UBND xã Sơn Hà  

56  UBND xã Sơn Thủy  

57  UBND xã Sơn Kỳ  

58  UBND xã Sơn Tây  

59  UBND xã Sơn Tây Thượng  

60  UBND xã Sơn Tây Hạ  

61  UBND xã Minh Long  

62  UBND xã Sơn Mai  

63  UBND xã Ba Vì  

64  UBND xã Ba Tô  

65  UBND xã Ba Dinh  

66  UBND xã Ba Tơ  

67  UBND xã Ba Vinh  

68  UBND xã Ba Động  
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TT Đơn vị Ghi chú 

69  UBND xã Đặng Thùy Trâm  

70  UBND xã Ba Xa  

71  UBND phường Kon Tum  

72  UBND phường Đăk Cấm  

73  UBND phường Đăk BLa  

74  UBND xã Ngọk Bay  

75  UBND xã Ia Chim  

76  UBND xã Đăk Rơ Wa  

77  UBND xã Đăk Pxi  

78  UBND xã Đăk Mar  

79  UBND xã Đăk Ui  

80  UBND xã Ngọk Réo  

81   UBND xã Đăk Hà  

82  UBND xã Ngọk Tụ  

83  UBND xã Đăk Tô  

84  UBND xã Kon Đào   

85  UBND xã Đăk Sao  

86  UBND xã Đăk Tờ Kan  

87  UBND xã Tu Mơ Rông  

88  UBND xã Măng Ri  

89  UBND xã Bờ Y  

90  UBND xã Sa Loong  

91  UBND xã Dục Nông  

92  UBND xã Xốp  



8 

 

TT Đơn vị Ghi chú 

93  UBND xã Ngọc Linh  

94  UBND xã Đăk PLô  

95   UBND xã Đăk Pék  

96  UBND xã Đăk Môn  

97  UBND xã Sa Thầy  

98  UBND xã Sa Bình   

99  UBND xã Ya Ly  

100  UBND xã Ia Tơi   

101  UBND xã Đăk Kôi  

102  UBND xã Kon Braih  

103  UBND xã Đăk Rve  

104  UBND xã Măng Đen  

105  UBND xã Măng Bút  

106  UBND xã Kon Plông  

107  UBND xã Đăk Long  

108  UBND xã Rờ Kơi  

109  UBND xã Mô Rai  

110  UBND xã Ia Đal  

 

--------------------------------- 


		2025-08-02T11:25:03+0700


		2025-08-02T15:10:56+0700


		2025-08-02T15:10:56+0700


		2025-08-02T15:10:56+0700




